
SỞ Y TẾ HÀ GIANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Số: /BV-KD
V/v đề nghị báo giá các Hóa chất xét nghiệm,
Vật tư y tế, Sinh phẩm y tế - Hóa chất và vật
tư y tế khác phục vụ kế hoạch lựa chọn nhà
thầu cung ứng Hóa chất xét nghiệm, Vật tư y
tế, Sinh phẩm y tế - Hóa chất và vật tư y tế

khác bổ sung năm 2024 lần 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Giang, ngày tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Các công ty sản xuất, kinh doanh Hóa chất xét nghiệm, Vật tư y
tế, Sinh phẩm y tế - Hóa chất và vật tư y tế khác.

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ về

Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về
lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Công văn số 296/SYT-NVD ngày 20/02/2024 của Sở Y tế Hà
Giang về việc cho chủ trương mua vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm và sinh phẩm
y tế - hóa chất bổ sung năm 2024;

Căn cứ Công văn số 81/BV-KD ngày 29/02/2024 V/v đề nghị báo giá các
Hóa chất xét nghiệm, Vật tư y tế, Sinh phẩm y tế - Hóa chất và vật tư y tế khác
phục vụ kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng Hóa chất xét nghiệm, Vật tư y tế,
Sinh phẩm y tế - Hóa chất và vật tư y tế khác bổ sung lần 2 năm 2024

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu
cung ứng Vật tư y tế, Hóa chất xét nghiệm, Sinh phẩm y tế - hóa chất và vật tư y
tế khác bổ sung năm 2024 lần 2 (Có Phụ lục kèm theo). Để có căn cứ xây dựng
kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện đề nghị các công ty cung cấp báo giá của
hàng hóa trên (theo mẫu báo giá kèm theo).

- Thời gian báo giá: Trước 17h00 ngày 21/3/2024.
- Hình thức nhận báo giá:
+ Báo giá bằng văn bản, có chữ ký, họ tên, chức danh của người đại diện

và đóng dấu công ty gửi về địa chỉ: Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà
Giang, Tổ 10 Phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang. Điện thoại:
0976.334.981.

+ Bản file mềm gửi vào địa chỉ mail:
Khoaduocbvdktinhhagiang@gmail.com.

Rất mong nhận được sự tham gia từ phía các công ty.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng TTĐT Sở Y tế;
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT, KD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Dũng





MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số /BV-KD ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang)

Công ty:…..
Địa chỉ: ……
Điện thoại:…..
Email:……
Mã số thuế:…..

BÁO GIÁ
HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang chúng tôi Công ty…. Xin gửi tới Bệnh viện bản báo giá

các mặt hàng sau:
1. Báo giá cho hóa chất xét nghiệm

STT MHH Tên hàng hóa
Tên hàng hóa
theo giấy phép
lưu hành

Thông số kỹ
thuật/Chủng
loại, ký mã

hiệu

Số đăng ký
lưu hành/
GPNK

Phân
loại
TTBYT

Quy
cách
đóng
gói

Hãng sản
xuất/

Nước sản
xuất

Đơn vị
tính

Thông tin đã trúng
thầu

Đơn giá
trúng

thầu tham
khảo

Quyết
định, ngày
tháng, nơi
trúng thầu

1. Bộ hóa chất vật tư tương thích dùng
cho máy xét nghiệm đông máu

1 G03.01 Thuốc thử xét nghiệm định lượng
Fibrinogen Hộp

2. Bộ hóa chất vật tư tương thích dùng
cho máy xét nghiệm Huyết học 1

2 G03.02 Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy
phân tích huyết học Can

3 G03.03 Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy
phân tích huyết học để bách phân bạch cầu Can



STT MHH Tên hàng hóa
Tên hàng hóa
theo giấy phép
lưu hành

Thông số kỹ
thuật/Chủng
loại, ký mã

hiệu

Số đăng ký
lưu hành/
GPNK

Phân
loại
TTBYT

Quy
cách
đóng
gói

Hãng sản
xuất/

Nước sản
xuất

Đơn vị
tính

Thông tin đã trúng
thầu

Đơn giá
trúng

thầu tham
khảo

Quyết
định, ngày
tháng, nơi
trúng thầu

4 G03.04 Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích
huyết học Can

5 G03.05 Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân
tích huyết học Can

3. Bộ hóa chất vật tư tương thích dùng
cho máy huyết học 2

6 G03.06 Thuốc thử định lượng xét nghiệm huyết
học Hộp

4. Bộ hóa chất vật tư tương thích dùng
cho máy phân tích khí máu

7 G03.07 Cartridge đo các thông số khí máu điện
giải. 100test Hộp

8 G03.08 Cartridge đo các thông số khí máu điện
giải. 200test Hộp

9 G03.09 Chất chuẩn dùng cho máy khí máu điện
giải Hộp

10 G03.10 Ống đựng mẫu Hộp

5. Bộ hóa chất vật tư tương thích dùng
cho máy xét nghiệm nước tiểu

11 G03.11 Chất kiểm chuẩn phù hợp cho máy xét
nghiệm nước tiểu Bộ

6. Bộ hóa chất vật tư tương thích dùng
cho máy xét nghiệm sinh học phân tử



STT MHH Tên hàng hóa
Tên hàng hóa
theo giấy phép
lưu hành

Thông số kỹ
thuật/Chủng
loại, ký mã

hiệu

Số đăng ký
lưu hành/
GPNK

Phân
loại
TTBYT

Quy
cách
đóng
gói

Hãng sản
xuất/

Nước sản
xuất

Đơn vị
tính

Thông tin đã trúng
thầu

Đơn giá
trúng

thầu tham
khảo

Quyết
định, ngày
tháng, nơi
trúng thầu

12 G03.12 IVD chuẩn bị mẫu cho xét nghiệm PCR Hộp

13 G03.13 Thuốc thử xét nghiệm HIV Hộp

14 G03.14 Thuốc thử xét nghiệm HBV Hộp

15 G03.15 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm HIV, HCV,
HBV Hộp

16 G03.16 Hóa chất chuẩn bị mẫu Hộp

17 G03.17 Hóa chất ly giải mẫu Hộp

18 G03.18 Đĩa chứa thuốc thử Hộp

19 G03.19 Đĩa tách chiết 2ml Hộp

20 G03.20 Ngăn chứa thuốc thử 200ml Hộp

21 G03.21 Ngăn chứa thuốc thử 50ml Hộp

22 G03.22 Đầu côn có đầu lọc 1ml Hộp

23 G03.23 Dãy ống nhựa phản ứng dùng trên máy
luân nhiệt (trăng) Hộp

7. Bộ hóa chất vật tư tương thích dùng
cho máy chạy thận



STT MHH Tên hàng hóa
Tên hàng hóa
theo giấy phép
lưu hành

Thông số kỹ
thuật/Chủng
loại, ký mã

hiệu

Số đăng ký
lưu hành/
GPNK

Phân
loại
TTBYT

Quy
cách
đóng
gói

Hãng sản
xuất/

Nước sản
xuất

Đơn vị
tính

Thông tin đã trúng
thầu

Đơn giá
trúng

thầu tham
khảo

Quyết
định, ngày
tháng, nơi
trúng thầu

24 G03.24 Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
(bicarbonat) Can

25 G03.25 Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (acid). Can

8. Bộ hóa chất vật tư tương thích dùng
cho máy xét nghiệm miễn dịch

26 G03.26 Thuốc thử xét nghiệm định lượng NSE Hộp

27 G03.27 Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP Hộp

28 G03.28 Thuốc thử xét nghiệm định lượng
Thyroglobulin Hộp

29 G03.29 Thuốc thử xét nghiệm định lượng T4 Tự
do Hộp

30 G03.30 Thuốc thử xét nghiệm định lượng PSA
toàn phần Hộp

31 G03.31 Thuốc thử xét nghiệm Định lượng CA 125 Hộp

32 G03.32 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 15-3 Hộp

33 G03.33 Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh
hóa Lọ

34 G03.34 Thuốc thử xét nghiệm định lượng BNP Hộp



STT MHH Tên hàng hóa
Tên hàng hóa
theo giấy phép
lưu hành

Thông số kỹ
thuật/Chủng
loại, ký mã

hiệu

Số đăng ký
lưu hành/
GPNK

Phân
loại
TTBYT

Quy
cách
đóng
gói

Hãng sản
xuất/

Nước sản
xuất

Đơn vị
tính

Thông tin đã trúng
thầu

Đơn giá
trúng

thầu tham
khảo

Quyết
định, ngày
tháng, nơi
trúng thầu

35 G03.35 Thuốc thử xét nghiệm định lượng T3 tự do Hộp

36 G03.36 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hsTnI Hộp

9. Bộ hoá chất vật tư tương thích dùng
cho máy sinh hoá

37 G03.37 Chất kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng
G6PDH Hộp

38 G03.38 Hóa chất xét nghiệm định lượng G6PDH Hộp

Tổng số: 38 Mặt hàng

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hóa chất)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày…tháng…năm 2024.
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo
quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vị phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

…………., ngày tháng năm 2024
ĐẠI DIỆN CÔNG TY

[ ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]



MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số /BV-KD ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang)

Công ty:…..
Địa chỉ: ……
Điện thoại:…..
Email:……
Mã số thuế:…..

BÁO GIÁ
SINH PHẨM Y TẾ - HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ Y TẾ KHÁC

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang chúng tôi Công ty…. Xin gửi tới Bệnh viện bản báo giá

các mặt hàng sau:
1. Báo giá cho sinh phẩm y tế - hóa chất và vật tư y tế khác

STT MHH Tên hàng hóa
Tên hàng hóa
theo giấy phép
lưu hành

Thông
số kỹ

thuật/Ch
ủng loại,
ký mã
hiệu

Số
đăng
ký lưu
hành/
GPNK

Phân
loại
TTBY
T

Quy
cách
đóng
gói

Hãng
sản
xuất/
Nước
sản xuất

Đơn vị tính

Thông tin đã trúng
thầu

Đơn
giá
trúng
thầu
tham
khảo

Quyết
định,
ngày
tháng,
nơi
trúng
thầu

Sinh phẩm y tế

1 G02.01
Que thử/Khay thử/ Test thử
xét nghiệm kháng thể kháng

xoăn khuẩn giang mai
Test

2 G02.02 Que thử/Khay thử/ Test thử
xét nghiệm tế bào cổ tử cung

Test/Kít/Que/Khay/
Bộ



STT MHH Tên hàng hóa
Tên hàng hóa
theo giấy phép
lưu hành

Thông
số kỹ

thuật/Ch
ủng loại,
ký mã
hiệu

Số
đăng
ký lưu
hành/
GPNK

Phân
loại
TTBY
T

Quy
cách
đóng
gói

Hãng
sản
xuất/
Nước
sản xuất

Đơn vị tính

Thông tin đã trúng
thầu

Đơn
giá
trúng
thầu
tham
khảo

Quyết
định,
ngày
tháng,
nơi
trúng
thầu

Khử khuẩn

3 G02.03 Viên khử khuẩn Viên

Hóa chất vi sinh

4 G02.04 Ceftriaxone 30 µg Hộp

5 G02.05 CEFEPIME 30 µg Hộp

6 G02.06 Clindamycin 2µg Hộp

7 G02.07 AZITHROMYCIN 15 µg Hộp

8 G02.08 Amikacin 30 µg Hộp

9 G02.09 Ampicillin-sulbactam 20 µg Hộp

10 G02.10 Ceftazidime 30 µg Hộp

11 G02.11 Vancomycin 30 µg Hộp

12 G02.12 LEVOFLOXACIN 5 µg Hộp

13 G02.13 Amoxicillin-clavulanic acid
30 µg Hộp



STT MHH Tên hàng hóa
Tên hàng hóa
theo giấy phép
lưu hành

Thông
số kỹ

thuật/Ch
ủng loại,
ký mã
hiệu

Số
đăng
ký lưu
hành/
GPNK

Phân
loại
TTBY
T

Quy
cách
đóng
gói

Hãng
sản
xuất/
Nước
sản xuất

Đơn vị tính

Thông tin đã trúng
thầu

Đơn
giá
trúng
thầu
tham
khảo

Quyết
định,
ngày
tháng,
nơi
trúng
thầu

14 G02.14 Piperacillin 100 µg Hộp

15 G02.15 Ceftazidim +Clavulanic acid Hộp

16 G02.16 Linezolid 30µg Hộp

17 G02.17 Tobramycin 10 µg Hộp

18 G02.18 Cefixime 5 µg Hộp

19 G02.19 Ceftizoxime 30 Hộp

20 G02.20 Cefpodoxime 10µg Hộp

21 G02.21 Chủng chuẩn Enterobacter
hormaechei Hộp

22 G02.22
Chủng chuẩn

Stenotrophomonas
maltophilia

Hộp

23 G02.23 Chủng chuẩn Enterococcus
casseliflavus Hộp



STT MHH Tên hàng hóa
Tên hàng hóa
theo giấy phép
lưu hành

Thông
số kỹ

thuật/Ch
ủng loại,
ký mã
hiệu

Số
đăng
ký lưu
hành/
GPNK

Phân
loại
TTBY
T

Quy
cách
đóng
gói

Hãng
sản
xuất/
Nước
sản xuất

Đơn vị tính

Thông tin đã trúng
thầu

Đơn
giá
trúng
thầu
tham
khảo

Quyết
định,
ngày
tháng,
nơi
trúng
thầu

24 G02.24
Chủng chuẩn
Staphylococcus
saprophyticus

Hộp

25 G02.25 Chủng chuẩn Candida
albicans Hộp

26 G02.26 Chủng chuẩn Eikenella
corrodens Hộp

27 G02.27 Chủng chuẩn Escherichia
coli Hộp

28 G02.28
Chủng chuẩn Klebsiella
pneumoniae subsp.

pneumoniae
Hộp

29 G02.29 Chủng chuẩn Pseudomonas
aeruginosa Hộp

30 G02.30 Chủng chuẩn Enterococcus
faecalis Hộp

31 G02.31
Chủng chuẩn

Staphylococcus aureus
subsp. aureus

Hộp



STT MHH Tên hàng hóa
Tên hàng hóa
theo giấy phép
lưu hành

Thông
số kỹ

thuật/Ch
ủng loại,
ký mã
hiệu

Số
đăng
ký lưu
hành/
GPNK

Phân
loại
TTBY
T

Quy
cách
đóng
gói

Hãng
sản
xuất/
Nước
sản xuất

Đơn vị tính

Thông tin đã trúng
thầu

Đơn
giá
trúng
thầu
tham
khảo

Quyết
định,
ngày
tháng,
nơi
trúng
thầu

32 G02.32 Chủng chuẩn Chủng chuẩn
Streptococcus pneumoniae Hộp

33 G02.33 Chủng chuẩn Candida
parapsilosis Hộp

34 G02.34 Thẻ kháng sinh đồ Gram âm
AST-N415 Hộp

35 G02.35 Thẻ kháng sinh đồ Gram âm
AST-N439 Hộp

36 G02.36

Môi trường dạng răn dùng
phân biệt các vi khuẩn

đường ruột
Enterobacteriaceae

Lọ

37 G02.37 Môi trường canh thang não
tủy Hộp

38 G02.38 Đĩa thạch đổ sẵn nuôi cấy và
phân biệt các loại nấm Hộp

39 G02.39 Môi trường thử nghiệm tính
nhạy cảm kháng sinh Hộp

Hóa chất, Vật tư y tế khác



STT MHH Tên hàng hóa
Tên hàng hóa
theo giấy phép
lưu hành

Thông
số kỹ

thuật/Ch
ủng loại,
ký mã
hiệu

Số
đăng
ký lưu
hành/
GPNK

Phân
loại
TTBY
T

Quy
cách
đóng
gói

Hãng
sản
xuất/
Nước
sản xuất

Đơn vị tính

Thông tin đã trúng
thầu

Đơn
giá
trúng
thầu
tham
khảo

Quyết
định,
ngày
tháng,
nơi
trúng
thầu

40 G02.40 Glycerol Chai

41 G02.41 Môi trường chuẩn bị tinh
trùng Lọ

42 G02.42 Hoá chất nhuộm Eosin-
nigrosin Hộp

43 G02.43 Cồn tuyệt đối Chai 1 Lít Chai

44 G02.44 Cồn tuyệt đối Chai 2,5 Lít Chai

45 G02.45 Cồn tuyệt đối Can 30 Lít Can

46 G02.46 Nước cất 2 lần Can

47 G02.47 Dung dịch khử Canxi Chai

48 G02.48 Kháng thể CK5/6 Lọ

49 G02.49 Dung dịch thẩm phân máu
đậm đặc (Acid) Can

50 G02.50 Dung dịch thẩm phân máu
đậm đặc (Bicarbonat) Can

51 G02.51 Than hoạt Kg



STT MHH Tên hàng hóa
Tên hàng hóa
theo giấy phép
lưu hành

Thông
số kỹ

thuật/Ch
ủng loại,
ký mã
hiệu

Số
đăng
ký lưu
hành/
GPNK

Phân
loại
TTBY
T

Quy
cách
đóng
gói

Hãng
sản
xuất/
Nước
sản xuất

Đơn vị tính

Thông tin đã trúng
thầu

Đơn
giá
trúng
thầu
tham
khảo

Quyết
định,
ngày
tháng,
nơi
trúng
thầu

52 G02.52 Kali pemanganat Chai/ lọ

53 G02.53 Kali hydroxide KOH Hộp

54 G02.54 Gel bôi trơn âm đạo Tuýp

55 G02.55 Dây garo Cái/Sợi

56 G02.56 Dây garo cao su Cái/cuộn

57 G02.57 Giấy đo PH Hộp

58 G02.58 Ống nghiệm máu lăng chân
không citrate 3,2%/ 1,28ml Ống

59 G02.59 Test thử nhanh tiểu đường Test/Que

60 G02.60 Vòng ghi tên bệnh nhân Cái

61 G02.61 Ống nghiệm lấy máu Cái

62 G02.62 Tấm phủ tiêu bản bằng thủy
tinh Miếng/cái

https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0534-00027


STT MHH Tên hàng hóa
Tên hàng hóa
theo giấy phép
lưu hành

Thông
số kỹ

thuật/Ch
ủng loại,
ký mã
hiệu

Số
đăng
ký lưu
hành/
GPNK

Phân
loại
TTBY
T

Quy
cách
đóng
gói

Hãng
sản
xuất/
Nước
sản xuất

Đơn vị tính

Thông tin đã trúng
thầu

Đơn
giá
trúng
thầu
tham
khảo

Quyết
định,
ngày
tháng,
nơi
trúng
thầu

63 G02.63 Ống nghiệm thủy tinh. Phi
14 dài 16cm Cái

64 G02.64 Ống nghiệm thủy tinh. Phi
16 dài 12cm có năp vặn Cái

65 G02.65 Ống nghiệm thủy tinh. Phi
18 dài 20cm Cái

66 G02.66 Ống nghiệm thủy tinh. Phi
20 dài 20cm Cái

67 G02.67 Lọ đựng 120ml Cái

68 G02.68 Năp chụp bảo vệ đầu dây soi Cái

69 G02.69 Ống tuýp bảo quản mẫu Cái

70 G02.70 Dung dịch xử lý mẫu bệnh
phẩm xylene Can

71 G02.71 Formaldehyde solution Can/Chai

72 G02.72 Dung dịch nhuộm EA50 Chai

73 G02.73 Dung dịch nhuộm
Hematoxylin Chai



STT MHH Tên hàng hóa
Tên hàng hóa
theo giấy phép
lưu hành

Thông
số kỹ

thuật/Ch
ủng loại,
ký mã
hiệu

Số
đăng
ký lưu
hành/
GPNK

Phân
loại
TTBY
T

Quy
cách
đóng
gói

Hãng
sản
xuất/
Nước
sản xuất

Đơn vị tính

Thông tin đã trúng
thầu

Đơn
giá
trúng
thầu
tham
khảo

Quyết
định,
ngày
tháng,
nơi
trúng
thầu

74 G02.74 Dung dịch nhuộm OG6 Chai

75 G02.75 Dung dịch nhuộm Eosin Chai

76 G02.76 Parafin hạt dùng chuyển +
đúc hộp

77 G02.77 Bộ tạo mầu nâu đã bao gồm
kháng thể thứ hai Bộ

78 G02.78 Dung dịch Hematoxylin
nhuộm nhân Chai/Lọ

79 G02.79 Dung dịch rửa tiêu bản Chai/Lọ

80 G02.80 Que cấy mẫu bằng nhựa 10
microlit vô trùng Cái

81 G02.81 Que cấy mẫu bằng nhựa 1
microlit vô trùng Cái

82 G02.82 Bonding Lọ

83 G02.83 Dầu xịt tay khoan Chai

84 G02.84 Giấy in nhiệt Cuộn



STT MHH Tên hàng hóa
Tên hàng hóa
theo giấy phép
lưu hành

Thông
số kỹ

thuật/Ch
ủng loại,
ký mã
hiệu

Số
đăng
ký lưu
hành/
GPNK

Phân
loại
TTBY
T

Quy
cách
đóng
gói

Hãng
sản
xuất/
Nước
sản xuất

Đơn vị tính

Thông tin đã trúng
thầu

Đơn
giá
trúng
thầu
tham
khảo

Quyết
định,
ngày
tháng,
nơi
trúng
thầu

85 G02.85 Giấy siêu âm Cuộn

86 G02.86 Điếu ngải Cái/Điếu

Tổng số: 86 Mặt hàng

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của sinh phẩm và hóa chất -
vật tư y tế khác)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày…tháng…năm 2024.
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo
quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vị phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

…………., ngày tháng năm 2024
ĐẠI DIỆN CÔNG TY

[ ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]



MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số /BV-KD ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang)

Công ty:…..
Địa chỉ: ……
Điện thoại:…..
Email:……
Mã số thuế:…..

BÁO GIÁ
VẬT TƯ Y TẾ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang chúng tôi Công ty…. Xin gửi tới Bệnh viện bản báo giá

các mặt hàng sau:
1. Báo giá cho vật tư y tế

STT MHH Tên hàng hóa

Tên hàng
hóa theo QĐ
5086/theo
giấy phép
lưu hành

Thông số
kỹ

thuật/Chủn
g loại, ký
mã hiệu

Mã hàng
hóa theo
5086

Số đăng
ký lưu
hành/
GPNK

Phân
loại
TTBYT

Quy cách
đóng gói

Hãng sản
xuất/

Nước sản
xuất

Đơn vị tính
theo

5086/giấy
phép lưu
hành

Thông tin đã trúng thầu

Đơn giá
trúng thầu
tham khảo

Quyết định,
ngày tháng,
nơi trúng
thầu

2.1 Băng

1 G01.01 Băng bột bó loại 15cm
x 4,6m Cuộn

2.2 Băng dính



STT MHH Tên hàng hóa

Tên hàng
hóa theo QĐ
5086/theo
giấy phép
lưu hành

Thông số
kỹ

thuật/Chủn
g loại, ký
mã hiệu

Mã hàng
hóa theo
5086

Số đăng
ký lưu
hành/
GPNK

Phân
loại
TTBYT

Quy cách
đóng gói

Hãng sản
xuất/

Nước sản
xuất

Đơn vị tính
theo

5086/giấy
phép lưu
hành

Thông tin đã trúng thầu

Đơn giá
trúng thầu
tham khảo

Quyết định,
ngày tháng,
nơi trúng
thầu

2 G01.02 Băng dính 2,5cm x
9,1m Cuộn

2.3 Gạc, băng gạc
điều trị các vết

thương

3 G01.03 Gạc cầu sản khoa Fi
45cm vô trùng Miếng/Cái

4 G01.04 Bông gạc đăp vết
thương 8 x 15cm Miếng/Cái

5 G01.05
Gạc Phẫu thuật 10 x
10cm x 8 lớp, cản
quang vô trùng

Miếng/Cái

6 G01.06
Gạc phẫu thuật không
dệt 7.5cm x 7.5cm x 6

lớp vô trùng
Miếng/Cái

7 G01.07

Gạc Phẫu thuật Ổ
Bụng 30 x 40cm x 6
lớp, cản quang vô

trùng

Miếng/Cái

2.4 Vật liệu cầm
máu, điều trị các

vết thương
8 G01.08 Keo dán mô Ống



STT MHH Tên hàng hóa

Tên hàng
hóa theo QĐ
5086/theo
giấy phép
lưu hành

Thông số
kỹ

thuật/Chủn
g loại, ký
mã hiệu

Mã hàng
hóa theo
5086

Số đăng
ký lưu
hành/
GPNK

Phân
loại
TTBYT

Quy cách
đóng gói

Hãng sản
xuất/

Nước sản
xuất

Đơn vị tính
theo

5086/giấy
phép lưu
hành

Thông tin đã trúng thầu

Đơn giá
trúng thầu
tham khảo

Quyết định,
ngày tháng,
nơi trúng
thầu

9 G01.09 Miếng cầm máu mũi Miếng/Cái

10 G01.10 Sáp cầm máu xương Miếng/Cái

3.1 Bơm tiêm

11 G01.11 Bơm tiêm sử dụng
một lần 5ml/cc Cái/Chiếc

12 G01.12 Bơm tiêm sử dụng
một lần 10ml/cc Cái/Chiếc

13 G01.13 Bơm tiêm sử dụng
một lần 20ml/cc Cái/Chiếc

14 G01.14 Bơm tiêm thuốc cản
quang đầu xoáy Cái/Chiếc

3.2 Kim tiêm

15 G01.15
Kim luồn tĩnh mạch
không cánh, không

cổng 16G
Cái/Chiếc

16 G01.16 Kim nha khoa Cái/Chiếc



STT MHH Tên hàng hóa

Tên hàng
hóa theo QĐ
5086/theo
giấy phép
lưu hành

Thông số
kỹ

thuật/Chủn
g loại, ký
mã hiệu

Mã hàng
hóa theo
5086

Số đăng
ký lưu
hành/
GPNK

Phân
loại
TTBYT

Quy cách
đóng gói

Hãng sản
xuất/

Nước sản
xuất

Đơn vị tính
theo

5086/giấy
phép lưu
hành

Thông tin đã trúng thầu

Đơn giá
trúng thầu
tham khảo

Quyết định,
ngày tháng,
nơi trúng
thầu

3.3 Kim chọc dò,
sinh thiết và các
loại kim khác

17 G01.17 Kim chạy thận nhân
tạo 16G Cái/Chiếc

18 G01.18 Kim đốt sóng cao tần
cỡ 18G Cái

19 G01.19 Kim đốt sóng cao tần
cỡ 17G Cái

20 G01.20 Kim đốt sóng cao tần
15G Cái

3.4 Kim châm
cứu

21 G01.21 Kim châm cứu các số Cái/Chiếc

3.6 Găng tay

22 G01.22 Găng tay khám bệnh
các số Đôi

3.7 Túi, lọ và vật
tư bao gói khác



STT MHH Tên hàng hóa

Tên hàng
hóa theo QĐ
5086/theo
giấy phép
lưu hành

Thông số
kỹ

thuật/Chủn
g loại, ký
mã hiệu

Mã hàng
hóa theo
5086

Số đăng
ký lưu
hành/
GPNK

Phân
loại
TTBYT

Quy cách
đóng gói

Hãng sản
xuất/

Nước sản
xuất

Đơn vị tính
theo

5086/giấy
phép lưu
hành

Thông tin đã trúng thầu

Đơn giá
trúng thầu
tham khảo

Quyết định,
ngày tháng,
nơi trúng
thầu

23 G01.23 Túi đo lượng máu sau
sinh Cái/Chiếc

24 G01.24 Túi máu đơn Túi/Cái/Ch
iếc

4.1 Ống thông

25 G01.25 Canuyn mở khí quản
có bóng các số Cái/Chiếc

26 G01.26 Canuyn mayer các số Cái/Chiếc

27 G01.27 Ống đặt nội khí quản
có bóng các số Cái/Chiếc

28 G01.28
Ống thông màng nhĩ
tạm thời đường kính

1,14mm
Cái/Chiếc

29 G01.29
Ống thông màng nhĩ
tạm thời đường kính

1,27mm
Cái/Chiếc

30 G01.30 Ống thông màng nhĩ
tạm thời hình chữ T Cái/Chiếc

31 G01.31 Ống thông tiểu 2
nhánh các số

Cái/Chiếc/
Sợi

32 G01.32 Stent niệu quản Cái/Chiếc/
Sợi



STT MHH Tên hàng hóa

Tên hàng
hóa theo QĐ
5086/theo
giấy phép
lưu hành

Thông số
kỹ

thuật/Chủn
g loại, ký
mã hiệu

Mã hàng
hóa theo
5086

Số đăng
ký lưu
hành/
GPNK

Phân
loại
TTBYT

Quy cách
đóng gói

Hãng sản
xuất/

Nước sản
xuất

Đơn vị tính
theo

5086/giấy
phép lưu
hành

Thông tin đã trúng thầu

Đơn giá
trúng thầu
tham khảo

Quyết định,
ngày tháng,
nơi trúng
thầu

4.2 Ống dẫn lưu,
ống hút

33 G01.33 Sonde dẫn lưu ổ bụng
các số

Cái/Chiếc/
Sợi

34 G01.34 Dây hút nhớt Cái/Chiếc/
Sợi

4.3 Ống nối, dây
nối, chạc nối

35 G01.35 Dây dẫn nước phẫu
thuật nội soi khớp Cái

4.4 Catheter

36 G01.36 Catheter chạy thận
nhân tạo 2 nòng Cái/Bộ

37 G01.37 Catheter tĩnh mạch
trung tâm 2 nòng Cái/Bộ

38 G01.38 Catheter tĩnh mạch
trung tâm 3 nòng Cái/Bộ

39 G01.39 Catheter chụp mạch
gan loại ái nước Cái

https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0390-01407
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0390-01407


STT MHH Tên hàng hóa

Tên hàng
hóa theo QĐ
5086/theo
giấy phép
lưu hành

Thông số
kỹ

thuật/Chủn
g loại, ký
mã hiệu

Mã hàng
hóa theo
5086

Số đăng
ký lưu
hành/
GPNK

Phân
loại
TTBYT

Quy cách
đóng gói

Hãng sản
xuất/

Nước sản
xuất

Đơn vị tính
theo

5086/giấy
phép lưu
hành

Thông tin đã trúng thầu

Đơn giá
trúng thầu
tham khảo

Quyết định,
ngày tháng,
nơi trúng
thầu

40 G01.40
Catheter chụp mạch
não và mạch ngoại

biên
Cái

41 G01.41 Catheter chụp động
mạch vành trái, phải Cái

42 G01.42

Catheter chụp động
mạch vành trái, phải.
Dùng cho can thiệp
qua đường quay

Cái

43 G01.43
Ống thông trợ giúp
can thiệp động mạch

vành
Cái/Bộ

44 G01.44
Ống thông hỗ trợ đẩy
sâu trong can thiệp tăc

động mạch vành
Cái

45 G01.45
Vi ống thông dùng
trong can thiệp mạch

vành
Cái

46 G01.46 Năp đóng bộ chuyển
tiếp Cái

5.2 Chỉ khâu

47 G01.47 Chỉ Polypropylene số
3/0 Sợi/Tép



STT MHH Tên hàng hóa

Tên hàng
hóa theo QĐ
5086/theo
giấy phép
lưu hành

Thông số
kỹ

thuật/Chủn
g loại, ký
mã hiệu

Mã hàng
hóa theo
5086

Số đăng
ký lưu
hành/
GPNK

Phân
loại
TTBYT

Quy cách
đóng gói

Hãng sản
xuất/

Nước sản
xuất

Đơn vị tính
theo

5086/giấy
phép lưu
hành

Thông tin đã trúng thầu

Đơn giá
trúng thầu
tham khảo

Quyết định,
ngày tháng,
nơi trúng
thầu

48 G01.48 Chỉ thép các cỡ Sợi/cuộn

49 G01.49
Chỉ phẫu thuật tan
tổng hợp đa sợi

Polyglactin 910 số 2/0
Sợi/Tép

5.3 Dao phẫu
thuật

50 G01.50 Tay dao siêu âm mổ
nội soi Cái

51 G01.51 Tay dao siêu âm mổ
mở cán dài ≥17cm Cái

52 G01.52 Tay dao siêu âm mổ
mở cán dài ≥9cm Cái

53 G01.53 Dây cưa sọ não Sợi/cái

54 G01.54 Lưỡi bào xương khớp Cái

55 G01.55 Lưỡi căt bào xoang
thẳng Cái/Chiếc

56 G01.56 Lưỡi căt cong 40 độ Cái/Chiếc

57 G01.57 Lưỡi căt loại cong 60
độ Cái/Chiếc



STT MHH Tên hàng hóa

Tên hàng
hóa theo QĐ
5086/theo
giấy phép
lưu hành

Thông số
kỹ

thuật/Chủn
g loại, ký
mã hiệu

Mã hàng
hóa theo
5086

Số đăng
ký lưu
hành/
GPNK

Phân
loại
TTBYT

Quy cách
đóng gói

Hãng sản
xuất/

Nước sản
xuất

Đơn vị tính
theo

5086/giấy
phép lưu
hành

Thông tin đã trúng thầu

Đơn giá
trúng thầu
tham khảo

Quyết định,
ngày tháng,
nơi trúng
thầu

58 G01.58 Lưỡi căt đốt đơn cực
bằng sóng radio Cái

6.2 Giá đỡ (stent)

59 G01.59 Khung giá đỡ động
mạch ngoại vi tự nở Cái

60 G01.60

Khung giá đỡ mạch
vành phủ thuốc

Sirolimus, Độ dầy
73μm

Cái

61 G01.61

Khung giá đỡ mạch
vành phủ thuốc

Sirolimus, Độ dầy
80µm

Cái

62 G01.62

Khung giá đỡ mạch
vành phủ thuốc

Sirolimus, Độ dầy 60
µm

Cái

63 G01.63
Khung giá đỡ động
mạch vành phủ thuốc

Everolimus
Cái

6.4 Xương, sụn,
khớp, gân nhân

tạo



STT MHH Tên hàng hóa

Tên hàng
hóa theo QĐ
5086/theo
giấy phép
lưu hành

Thông số
kỹ

thuật/Chủn
g loại, ký
mã hiệu

Mã hàng
hóa theo
5086

Số đăng
ký lưu
hành/
GPNK

Phân
loại
TTBYT

Quy cách
đóng gói

Hãng sản
xuất/

Nước sản
xuất

Đơn vị tính
theo

5086/giấy
phép lưu
hành

Thông tin đã trúng thầu

Đơn giá
trúng thầu
tham khảo

Quyết định,
ngày tháng,
nơi trúng
thầu

64 G01.64 Xương nhân tạo dẻo
1,0cc Hộp

65 G01.65 Xương nhân tạo dẻo
2,5cc Hộp

66 G01.66 Xương nhân tạo dẻo
5,0cc Hộp

67 G01.67 Xương nhân tạo dẻo
10,0cc Hộp

7.1 Tim mạch và
X- quang can

thiệp

68 G01.68 Bộ dụng cụ hút huyết
khối động mạch vành Bộ

69 G01.69
Vi ống thông hút

huyết khối mạch não
đường kính trong nhỏ

Cái

70 G01.70
Bộ mở đường vào
động mạch quay loại

ái nước
Cái/Bộ

71 G01.71 Bộ bơm bóng có kết
nối chữ Y Bộ

72 G01.72 Bóng nong mạch
ngoại biên Cái



STT MHH Tên hàng hóa

Tên hàng
hóa theo QĐ
5086/theo
giấy phép
lưu hành

Thông số
kỹ

thuật/Chủn
g loại, ký
mã hiệu

Mã hàng
hóa theo
5086

Số đăng
ký lưu
hành/
GPNK

Phân
loại
TTBYT

Quy cách
đóng gói

Hãng sản
xuất/

Nước sản
xuất

Đơn vị tính
theo

5086/giấy
phép lưu
hành

Thông tin đã trúng thầu

Đơn giá
trúng thầu
tham khảo

Quyết định,
ngày tháng,
nơi trúng
thầu

73 G01.73 Bóng nong mạch
ngoại biên phủ thuốc Cái

74 G01.74
Bóng nong động mạch

vành phủ thuốc
Paclitaxel

Cái

75 G01.75 Bóng nong động mạch
vành có găn lưỡi dao Cái

76 G01.76 Bóng nong động mạch
vành áp lực cao Cái

77 G01.77 Bóng nong mạch vành
áp lực cao Cái

78 G01.78 Bóng nong áp lực
thường Cái

79 G01.79
Bóng nong động mạch
vành áp lực thường
cho tổn thương dài

Cái

80 G01.80
Dây dẫn đường cho
bóng và stent loại đầu
mềm quặt ngược

Cái

81 G01.81 Dây dẫn đường 150
cm Cái

82 G01.82 Dây dẫn đường 260cm Cái



STT MHH Tên hàng hóa

Tên hàng
hóa theo QĐ
5086/theo
giấy phép
lưu hành

Thông số
kỹ

thuật/Chủn
g loại, ký
mã hiệu

Mã hàng
hóa theo
5086

Số đăng
ký lưu
hành/
GPNK

Phân
loại
TTBYT

Quy cách
đóng gói

Hãng sản
xuất/

Nước sản
xuất

Đơn vị tính
theo

5086/giấy
phép lưu
hành

Thông tin đã trúng thầu

Đơn giá
trúng thầu
tham khảo

Quyết định,
ngày tháng,
nơi trúng
thầu

83 G01.83 Máy tạo nhịp tim 1
buồng Cái

84 G01.84 Máy tạo nhịp 2 buồng Cái

85 G01.85
Phim X-Quang khô
dùng cho máy in laser

cỡ (35x43)cm
Tờ

86 G01.86
Phim dùng cho chụp

X- quang y tế
( 35x43cm)

Cái

7.2 Lọc máu, lọc
màng bụng

87 G01.87
Quả lọc dung dịch
thẩm phân tách siêu

sạch
Quả

88 G01.88 Quả lọc thận nhân tạo
1.7m2 Quả

7.4 Tiêu hóa

89 G01.89 Thòng lọng căt polyp Cái

7.5 Tiết niệu



STT MHH Tên hàng hóa

Tên hàng
hóa theo QĐ
5086/theo
giấy phép
lưu hành

Thông số
kỹ

thuật/Chủn
g loại, ký
mã hiệu

Mã hàng
hóa theo
5086

Số đăng
ký lưu
hành/
GPNK

Phân
loại
TTBYT

Quy cách
đóng gói

Hãng sản
xuất/

Nước sản
xuất

Đơn vị tính
theo

5086/giấy
phép lưu
hành

Thông tin đã trúng thầu

Đơn giá
trúng thầu
tham khảo

Quyết định,
ngày tháng,
nơi trúng
thầu

90 G01.90
Ống thông đường tiểu
(Sonde Nelaton các

số)
Cái/Sợi

7.6 Chấn thương,
chỉnh hình

91 G01.91 Bộ bơm xi măng có
bóng Bộ

92 G01.92 Đinh nội tủy đàn hồi Cái

93 G01.93
Nẹp khóa bản nhỏ dày
3.6mm các cỡ, Chất

liệu
Cái

94 G01.94
Nẹp khóa đầu dưới
xương quay chữ T,

các cỡ
Cái

95 G01.95
Nẹp khóa nén ép ít
tiếp xúc, bản hẹp, các

cỡ
Cái

96 G01.96
Nẹp khóa đầu trên

ngoài xương chày trái
ít tiếp xúc các cỡ

Cái

97 G01.97
Nẹp khóa nén ép ít

tiếp xúc, bản rộng, các
cỡ

Cái



STT MHH Tên hàng hóa

Tên hàng
hóa theo QĐ
5086/theo
giấy phép
lưu hành

Thông số
kỹ

thuật/Chủn
g loại, ký
mã hiệu

Mã hàng
hóa theo
5086

Số đăng
ký lưu
hành/
GPNK

Phân
loại
TTBYT

Quy cách
đóng gói

Hãng sản
xuất/

Nước sản
xuất

Đơn vị tính
theo

5086/giấy
phép lưu
hành

Thông tin đã trúng thầu

Đơn giá
trúng thầu
tham khảo

Quyết định,
ngày tháng,
nơi trúng
thầu

98 G01.98 Nẹp khóa đầu dưới
xương đùi trái các cỡ Cái

99 G01.99 Nẹp mini titan 6 lỗ Cái

100 G01.100 Nẹp khóa xương đòn
chữ S (Ti) trái 6 lỗ Cái

101 G01.101
Nẹp khóa đầu dưới
xương cánh tay mặt

ngoài
Cái

102 G01.102
Nẹp khóa đầu trên
xương cánh tay loại

ngăn
Cái

103 G01.103
Nẹp khóa đầu dưới

xương quay chữ T các
cỡ, có nén ép

Cái

104 G01.104 Nẹp khóa mỏm khuỷu
có nén ép Cái

105 G01.105
Nẹp khóa chữ S

xương đòn, trái/phải
các cỡ

Cái

106 G01.106 Nẹp khóa xương đòn
tái tạo mặt trước trên Cái

107 G01.107 Nẹp khóa bản hẹp các
cỡ Cái



STT MHH Tên hàng hóa

Tên hàng
hóa theo QĐ
5086/theo
giấy phép
lưu hành

Thông số
kỹ

thuật/Chủn
g loại, ký
mã hiệu

Mã hàng
hóa theo
5086

Số đăng
ký lưu
hành/
GPNK

Phân
loại
TTBYT

Quy cách
đóng gói

Hãng sản
xuất/

Nước sản
xuất

Đơn vị tính
theo

5086/giấy
phép lưu
hành

Thông tin đã trúng thầu

Đơn giá
trúng thầu
tham khảo

Quyết định,
ngày tháng,
nơi trúng
thầu

108 G01.108 Nẹp khóa bản rộng lỗ
kép loại nén ép Cái

109 G01.109 Nẹp khóa đầu dưới
xương đùi Cái

110 G01.110 Nẹp khóa đầu trên
xương đùi, có nén ép Cái

111 G01.111 Nẹp khóa đầu trên
xương chày mặt ngoài Cái

112 G01.112 Nẹp khóa đầu dưới
xương chày mặt ngoài Cái

113 G01.113 Nẹp khóa xương gót
chân các loại Cái

114 G01.114 Nẹp dọc cột sống Thanh

115 G01.115
ỐC vít khóa trong

dùng cho vít đơn trục
và đa trục

Chiếc

116 G01.116 Vít đa trục cột sống
thăt lưng các cỡ Chiếc

117 G01.117 Vít xương mini 2.0 Cái

118 G01.118 Vít xốp đường kính
4.0mm Cái

119 G01.119 Vít xương xốp đường
kính 6.5mm Cái



STT MHH Tên hàng hóa

Tên hàng
hóa theo QĐ
5086/theo
giấy phép
lưu hành

Thông số
kỹ

thuật/Chủn
g loại, ký
mã hiệu

Mã hàng
hóa theo
5086

Số đăng
ký lưu
hành/
GPNK

Phân
loại
TTBYT

Quy cách
đóng gói

Hãng sản
xuất/

Nước sản
xuất

Đơn vị tính
theo

5086/giấy
phép lưu
hành

Thông tin đã trúng thầu

Đơn giá
trúng thầu
tham khảo

Quyết định,
ngày tháng,
nơi trúng
thầu

120 G01.120 Vít đa trục các loại Cái

121 G01.121
Vít treo dây chằng có
thể điều chỉnh chiều

dài
Cái

122 G01.122 Đinh Kitsne cái

123 G01.123
Đinh nội tủy rỗng
nòng cổ xương đùi
chống xoay loại ngăn

Cái

124 G01.124
Đinh nội tủy rỗng
nòng cổ xương đùi
chống xoay loại dài

Cái

125 G01.125
Vít chốt cổ xương đùi
dạng đóng kiểu chống

xoay
Cái

126 G01.126 Vít năp đinh chống
xoay Cái

127 G01.127 Thanh nâng ngực các
loại, các cỡ Cái

128 G01.128 Xi măng xương Hộp

129 G01.129 Xi măng xương có
kèm Gentamicin Hộp

8. Vật tư y tế sử
dụng trong chẩn
đoán, điều trị

khác



STT MHH Tên hàng hóa

Tên hàng
hóa theo QĐ
5086/theo
giấy phép
lưu hành

Thông số
kỹ

thuật/Chủn
g loại, ký
mã hiệu

Mã hàng
hóa theo
5086

Số đăng
ký lưu
hành/
GPNK

Phân
loại
TTBYT

Quy cách
đóng gói

Hãng sản
xuất/

Nước sản
xuất

Đơn vị tính
theo

5086/giấy
phép lưu
hành

Thông tin đã trúng thầu

Đơn giá
trúng thầu
tham khảo

Quyết định,
ngày tháng,
nơi trúng
thầu

130 G01.130 Đè lưỡi gỗ sử dụng
một lần Cái

131 G01.131 Điện cực tim Cái

132 G01.132 Clip kẹp mạch máu
Titanium các cỡ Cái

133 G01.133
Mũi khoan kim
cương, đường kính
mũi 1mm dài 77mm

Cái

134 G01.134
Mũi khoan kim
cương, đường kính
mũi 1.5mm, dài 77mm

Cái

135 G01.135
Mũi khoan kim
cương, đường kính
mũi 2mm, dài 78mm

Cái

136 G01.136
Mũi khoan kim
cương, đường kính
mũi 3.0mm dài 72mm

Cái

137 G01.137
Mũi khoan kim
cương, đường kính
mũi 5.0mm dài 64mm

Cái

138 G01.138
Mũi khoan phá, đường
kính mũi 1.5mm, dài
78mm

Cái

139 G01.139
Mũi khoan phá, đường
kính mũi 2.0mm, dài
78mm

Cái



STT MHH Tên hàng hóa

Tên hàng
hóa theo QĐ
5086/theo
giấy phép
lưu hành

Thông số
kỹ

thuật/Chủn
g loại, ký
mã hiệu

Mã hàng
hóa theo
5086

Số đăng
ký lưu
hành/
GPNK

Phân
loại
TTBYT

Quy cách
đóng gói

Hãng sản
xuất/

Nước sản
xuất

Đơn vị tính
theo

5086/giấy
phép lưu
hành

Thông tin đã trúng thầu

Đơn giá
trúng thầu
tham khảo

Quyết định,
ngày tháng,
nơi trúng
thầu

140 G01.140
Mũi khoan phá, đường
kính mũi 3.0mm, dài
72mm

Cái

141 G01.141
Mũi khoan phá, đường
kính mũi 4.0mm dài
69mm

Cái

142 G01.142
Mũi khoan phá, đường
kính mũi 5.0mm, dài
64 mm

Cái

143 G01.143
Mũi khoan phá, đường
kính mũi 6.0mm, dài
64mm

Cái

144 G01.144
Mũi khoan phá, đường
kính mũi 7.0mm, dài
64mm

Cái

145 G01.145 Khẩu trang y tế Cái/Chiếc

146 G01.146

Giấy tẩm chất thử
(chỉ thị hóa học) dùng
cho máy tiệt khuẩn
dụng cụ y tế bằng hơi

nước

Miếng

Tổng số: 146 Mặt hàng

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của vật tư y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày…tháng…năm 2024.
3. Chúng tôi cam kết:



- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy
chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo
quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vị phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

…………., ngày tháng năm 2024
ĐẠI DIỆN CÔNG TY

[ ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
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